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Về chính sách giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 04/2007/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Theo quy định của Luật thuế TNCN, cá nhân cư trú được giảm trừ gia cảnh (GTGC) vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trong quá trình thực hiện, Quốc hội đã điều chỉnh mức GTGC tại Luật số 26/2012/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.
Qua hơn 6 năm thực hiện chính sách GTGC của thuế TNCN, Bộ Tài chính xin tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện như sau:
I. Tình hình triển khai và thực hiện chính sách GTGC của thuế TNCN 

1. Chính sách GTGC hiện hành của thuế TNCN 

Tại Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định:

“1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”.

Triển khai thực hiện Luật số 26/2012/QH13, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn cụ thể và tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế trong thực hiện chính sách GTGC của thuế TNCN, cụ thể: Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ.
2. Về việc triển khai các giải pháp quản lý việc áp dụng chính sách GTGC của thuế TNCN
a) Ngay từ thời gian đầu triển khai thực hiện Luật, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế thành lập các nhóm công tác thường xuyên nằm tại các địa phương trọng điểm để chỉ đạo công tác triển khai; nắm tình hình các vuớng mắc trong quá trình triển khai để phản ánh với Ban chỉ đạo; huớng dẫn, giải đáp kịp thời các vướng mắc về chính sách, công tác quản lý thuế TNCN (trong đó chính sách GTGC là một trong những nội dung quan trọng) đối với cơ quan thuế; với tổ chức cá nhân chi trả thu nhập và người nộp thuế.

b) Để xác định đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc, cơ quan thuế đã tổ chức triển khai việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế, kê khai người phụ thuộc. Kết quả là đến hết năm 2019 đã cấp mã số thuế (MST) cho 28 triệu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. 
c) Ngay từ khi bắt đầu triển khai Luật đã tổ chức xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý thuế TNCN mới (Dự án PIT). Đến năm 2010 phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý thuế đã được xây dựng xong và bắt đầu được triển khai áp dụng thí điểm ở 5 Cục thuế (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai), đến năm 2012 đã được triển khai rộng rãi trong toàn quốc và nâng cấp vào ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS). 

d) Việc kê khai và nộp tờ khai đăng ký cấp mã số thuế; tờ khai nộp thuế, quyết toán thuế TNCN đã được thực hiện qua cổng thông tin điện tử, cá nhân đã có thể đăng ký MST người phụ thuộc, đăng ký cấp MST, nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến trên hệ thống thông tin điện tử. 

3. Công tác tuyên truyền hướng dẫn việc áp dụng chính sách về GTGC của thuế TNCN
Công tác tuyên truyền, hướng dẫn đã được xây dựng và triển khai thực hiện như sau:

a) Xây dựng tài liệu tuyên truyền chính sách GTGC của thuế TNCN cho các đối tượng nộp thuế để dùng cho các địa phương.

b) Phối hợp với Đài truyền hình Trung ương, Đài truyền hình kỹ thuật số, Đài truyền hình các địa phương giới thiệu Luật thuế TNCN dưới các hình thức: phổ biến; phỏng vấn; hỏi – đáp; tiểu phẩm về thuế thu nhập cá nhân. Một số báo lớn ở Trung ương và địa phương đều có chuyên mục tuyên truyền về chính sách thuế TNCN nói chung và chính sách GTGC của thuế TNCN nói riêng.

c) Biên soạn và in ấn các loại sách như hệ thống hoá các văn bản về thuế TNCN; hỏi đáp về thuế TNCN…; các tờ rơi về thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công phát hành rộng rãi để người dân tìm hiểu. Trong đó, nội dung chính sách GTGC là một trong những nội dung quan trọng được đề cập đến.

d) Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có 1 trang website riêng cung cấp và tiếp nhận thông tin về thuế TNCN; tổ chức đường dây nóng từ Tổng cục Thuế đến các cục thuế, chi cục thuế để tiếp nhận và giải đáp kịp thời những vướng mắc của người nộp thuế. 

đ) Đã phân loại để tổ chức hướng dẫn tập huấn riêng cho từng nhóm đối tượng, cụ thể:

- Nhóm đối tượng là cán bộ công chức thuộc Ban chỉ đạo Luật thuế TNCN của các địa phương; lãnh đạo cơ quan ban ngành các địa phương; phóng viên báo chí ở Trung ương và các địa phương.

- Nhóm đối tượng là cán bộ công chức thuộc hệ thống thuế từ Tổng cục, cục thuế đến các chi cục thuế.

- Nhóm đối tượng là các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế. Riêng đối tượng này, các cục thuế và chi cục thuế đã liên tục tổ chức các cuộc tập huấn cho cả đối tượng trong nước và nước ngoài.

II. Kết quả thực hiện chính sách GTGC của thuế TNCN
1. Chính sách GTGC của thuế TNCN đã góp phần đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư trong xã hội để động viên một cách hợp lý thu nhập dân cư, khuyến khích mọi cá nhân tạo thêm sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm giàu chính đáng.

Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành có quy định GTGC trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú. Người có thu nhập thấp hơn mức GTGC thì chưa phải nộp thuế. Người có thu nhập cao hơn mức GTGC phải nộp thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần gồm 7 bậc (5%; 10%; 15%; 20%; 25%; 30%; 35%).

Quy định nêu trên đã thể hiện nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế của người có thu nhập, cụ thể: Người có thu nhập thấp thì chưa phải nộp thuế, người có thu nhập cao hơn phải nộp thuế nhiều hơn, người có thu nhập như nhau nhưng có hoàn cảnh khác nhau thì mức nộp thuế khác nhau.

   Bảng số liệu về thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế

năm 2016, 2017, 2018, 2019

	STT 
	Chỉ tiêu/năm
	2016
	2017
	2018
	2019
(tạm tính)

	1
	Số lượng người nộp thuế theo từng bậc thuế khác nhau (người)
	Bậc 1
	2.160.360
	2.301.384
	2.771.510
	3.057.050

	
	
	Bậc 2
	432.603
	480.693
	591.965
	800.218

	
	
	Bậc 3
	193.707
	232.175
	183.323
	202.210

	
	
	Bậc 4
	1.485.446
	1.821.729
	2.594.859
	2.714.935

	
	
	Bậc 5
	47.425
	57.826
	45.353
	50.026

	
	
	Bậc 6
	24.754
	28.906
	23.666
	26.104

	
	
	Bậc 7
	36.959
	42.399
	34.090
	37.602

	
	Tổng
	…
	4.381.254
	4.965.112
	6.244.766
	6.888.145

	2
	Số thuế thu theo từng bậc thuế khác nhau (đồng)
	Bậc 1
	2.559.362.583.487
	3.032.350.080.076
	6.087.909.264.173
	6.561.532.888.957

	
	
	Bậc 2
	4.944.585.981.807
	5.276.773.344.701
	8.391.160.921.713
	9.043.971.579.598

	
	
	Bậc 3
	2.674.506.600.254
	3.299.961.727.758
	6.712.136.314.709
	7.234.323.192.580

	
	
	Bậc 4
	7.007.685.436.082
	8.202.124.431.543
	7.910.714.692.617
	8.526.147.874.153

	
	
	Bậc 5
	4.569.495.420.262
	6.374.928.370.634
	7,073.943.199.300
	7.624.277.718.786

	
	
	Bậc 6
	4.639.202.106.615
	6.301.235.835.242
	6.637.743,473.366
	7.154.142.780.226

	
	
	Bậc 7
	22.757.510.159.387
	26.776.740.099.204
	30.687.193.566.105
	33.074.578.006.404

	
	Tổng
	…
	49.152.348.287.894
	59.264.113.889.158
	73.500.801.431.983
	79.218.974.040.704


2. Chính sách GTGC với mức hợp lý và ổn định trong thời gian dài đã góp phần đảm bảo huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo huy động nguồn lực để nhà nước giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội.

Bảng tổng hợp số liệu về thuế TNCN từ tiền lương, tiền công 
năm 2016, 2017, 2018, 2019

	STT
	Chỉ tiêu/năm
	Đơn vị
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
(tạm tính)

	1
	Số thu thuế TNCN
	tỷ đồng
	49.152
	59.264
	73.501
	79.219

	2
	Tổng số người nộp thuế
	người
	4.381.254
	4.965.112
	6.244.766
	6.888.145

	3
	Số lượng người phụ thuộc
	người
	3.760.642
	4.155.093
	4.272.305
	5.272.300


(Số liệu năm 2019 là số liệu tạm tính vì chưa đến thời điểm quyết toán thuế TNCN năm 2019 do Luật quản lý thuế hiện hành quy định thời hạn quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính)
- Số thu về thuế TNCN từ tiền lương, tiền công luôn được tăng qua từng năm. Cụ thể năm 2017 tăng 120% so với năm 2016, năm 2018 tăng 124% so với năm 2017, năm 2019 tăng 108% so với năm 2018.
- Tổng số người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công luôn được tăng qua từng năm. Cụ thể năm 2017 tăng 113% so với 2016, năm 2018 tăng 126% so với năm 2017, năm 2019 tăng 110% so với năm 2019.
- Tổng số người phụ thuộc cũng được tăng qua từng năm. Cụ thể năm 2017 tăng 110% so với 2016, năm 2018 tăng 103% so với năm 2017, năm 2019 tăng 123% so với năm 2018.
3. Ban hành và áp dụng mức GTGC khi tính thuế TNCN có tính đến những bước đi phù hợp với tình hình nước ta và thông lệ quốc tế.

III. Những tồn tại hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, do sự biến động của nền kinh tế, chỉ số CPI tính từ thời điểm 01/7/2013 đến hết tháng 12/2019 là 123,2% (tăng 23,2%). Do đó, để đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, sự biến động về chỉ số giá thì cần thiết nghiên cứu điều chỉnh nâng mức GTGC cho người nộp thuế theo quy định tại Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội.
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� Quy định liên quan đến GTGC đối với cá nhân kinh doanh đã được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Luạt số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015, theo đó cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
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